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PHIẾU BÀI TẬP 3 

Toán: Ôn tập về hình học 

Bài 1: Trong hình bên có: 

a/ Bao nhiêu tam giác? Kể tên?   

b/ Bao nhiêu tứ giác? Kể tên. 

c/ Những điểm nào là trung điểm? 

Bài 2: Kẻ thêm một đoạn MN ở hình bên để  

có 3 hình tứ giác, trong đó có 1 hình vuông.  

Tính chu vi các tứ giác.  

Bài 3: Có 2 tờ giấy màu hình vuông: tờ màu vàng có chu vi 20cm, tờ màu đỏ có chu 

vi gấp đôI chu vi tờ màu vàng. Tính diện tích mỗi tờ giấy đó. 

Bài 4: Một viên gạch bông hình vuông có cạnh 40 cm. Tính chu vi và diện tích hình 

chữ nhật ghép bởi 8 viên gạch bông đó theo một hàng thẳng? 

Bài 5: Một hình chữ nhật có chu vi gấp đôI chu vi hình vuông cạnh 115 m. Tính diện 

tích hình đó biết chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. 

Bài 6: Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 12m, gấp 3 lần chiều rộng. Người ta lát 

nền nhà bằng gạch hình vuông cạnh 2 dm. Hỏi cần tất cả bao nhiêu viên gạch để lát 

hết nền nhà? 

Bài 7: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 3 m. Nếu giữ nguyên chiều 

rộng, tăng chiều dài gấp 4 lần thì được hình chữ nhật chu vi 64 cm. Tính diện tích 

hình chữ nhật ban đầu? 

Bài 8: Tìm chu vi hình chữ nhật biết chiều dài gấp đôI chiều rộng. Nếu kéo thêm 

chiều dài 3m, chiều rộng 9 m thì được hình vuông. 
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Tiếng việt:  

Bài 1: Đọc đoạn văn sau: 

Cô Hoa Huệ trắng muốt, thơm ngào ngạt, cao vồng lên mảnh dẻ, kiêu kì.  

Cô Hồng nhung đỏm dáng một cách kín đáo, áo của cô đỏ thẫm, óng ánh những giọt 

sương. 

     Các cô Thược Dược sặc sỡ, mặt vô duyên, áo các cô nhiều màu, miệng các cô lúc nào 

cũng nói cười toe toét. 

a/ Những sự vật nào được nhân hóa? 

      b/ Các sự vật được nhân hóa bằng những cách nào? Chỉ ra các từ ngữ được dùng để nhân 

 hóa. 

Bài 2: Gạch dưới những từ ngữ làm cho câu thơ được nhân hóa: 

Nắng lên cao theo bố 

Xây thẳng mạch tường vôi 

Lại trảI vàng sân phơi 

Hong thóc khô cho mẹ. 

Nắng chạy nhanh lắm nhé 

Chẳng ai đuổi kịp đâu 

Thoắt đã về vườn rau 

Soi cho ông nhặt cỏ  

Rồi xuyên qua cửa sổ 

Nắng giúp bà xâu kim. 

Bài 3: Đặt câu hỏi cho mỗi bộ phận được gạch dưới trong những câu sau: 

a/Cô Hoa dạy vẽ cho lớp em từ năm ngoái. 

b/ Trong bếp, chú mèo mướp đang ngồi thu mình rình chuột. 

c/ Vì sợ cháy, bố tôI đã ngắt điện khi ra khỏi nhà. 

 

Bài 4: Viết đoạn văn ngắn (3-5 câu) có dùng phép nhân hóa để nói về trận mưa ở làng em. 
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PHIẾU BÀI TẬP VỀ NHÀ 

Toán: Ôn tập về hình học 

Bài 1: Trong hình bên có: 

a/ Bao nhiêu đoạn thẳng? Kể tên?   

b/ Bao nhiêu tam giác? Kể tên.  

Bao nhiêu tứ giác? Kể tên 

c/ Bao nhiêu góc vuông? Kể tên 

d/ Những điểm nào là trung điểm?  

Bài 2: Một hình vuông cạnh dài 110m, 

 được ngăn thành 4 mảnh như hình vẽ.  

Hãy tính chu vi mỗi hình? 

Bài 3: Có 2 tờ giấy màu: tờ màu đỏ hình chữ nhật có chiều dài 9cm, chiều rộng 5 cm. 

Tờ màu vàng hình vuông có chu vi bằng chu vi tờ màu đỏ. Tính diện tích mỗi tờ giấy 

màu đó. 

Bài 4: Một hình chữ nhật có chiều dài 24m, gấp 3 lần chiều dài. Một hình vuông có 

cạnh bằng 1/2 chiều dài hình chữ nhật. Tính chu vi và diện tích 2 hình trên. 

Bài 5: Một hình chữ nhật có chu vi gấp đôI chu vi hình vuông cạnh 415 m. Tính diện 

tích hình đó biết chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. 

Bài 6Tính chu vi hình chữ nhật biết chiều dài gấp đôI chiều rộng. Nếu bớt chiều dài 

đI 1m và tăng chiều rộng lên 7m thì được 1 hình vuông. 

Bài 7: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 20m, biết 2 lần chiều dài bằng 4 

lần chiều rộng. Xung quanh mảnh vườn đó người ta trồng cam, cứ cách 4m trồng 1 

cây. Hỏi xung quanh mảnh vườn đó người ta trồng được tất cả bao nhiêu cây cam?  

Bài 8: Vẽ 2 đoạn thẳng vào hình bên để được 3 tam giác và 3 tứ giác. 
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